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Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thực hiện 

Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 

15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế về việc banh hành danh mục thuốc 

đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng 

hình thức đàm phán giá; Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập; Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 
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ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá 

thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 ban 

hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh 

phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5592/TTr-SYT ngày 

30/11/2023 và Báo cáo số 5737/BC-SYT ngày 07/12/2023 về thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc thực hiện Chương trình kết hợp 

quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, kèm theo các hồ sơ liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thực hiện 

Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua thuốc thực hiện Chương trình kết hợp quân dân y 

chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

2. Giá gói thầu: 189.360.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín 

triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). Chi tiết tại phụ lục kèm theo. 

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước đã giao tại Quyết định số 4528/QĐ-

UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên 

địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp. 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2023. 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về 

tính chính xác đối với danh mục, dự toán, kết quả thẩm định và trình tự, thủ tục 

tổ chức thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo đúng các 

quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám 
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đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VXNVH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT 
Tên 

thuốc 

Thành phần 

thuốc 

Nồng độ - 

Hàm lượng 

Dạng bào chế, 

Quy cách đóng 

gói, Đường dùng 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

Giá kế 

hoạch 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Biofil 
Men bia ép tinh 

chế 
4g/10ml 

Dung dịch uống, 

Hộp 10 ống x 

10ml, Uống 

VD-22274-15  
Thephaco-Việt 

Nam 
Ống 32.000 2.490 79.680.000 

2 Frentine 

Mã tiền, Thương 

truật, Hương phụ, 

Mộc hương, Địa 

liền, Quế chi 

50mg, 20mg, 

13mg, 8mg, 

6mg, 3mg 

Viên nang cứng, 

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên, 

Uống 

VD-25306-16 

CTCP DP 

Trung ương 3-

Việt Nam 

Viên 16.000 1.710 27.360.000 

3 
Thanh 

phế thủy 

Sinh địa, mạch 

môn, huyền sâm, 

bối mẫu, bạch 

thược, cam thảo 

0,45g+0,3g+0,

45g+0,2g+0,2g

+0.2g+0,1g 

Cao lỏng, hộp 10 

ống, 20 ống X 

10ml, uống 

VD-33790-19 

CTCPTM 

dược VTYT 

Khải Hà-Việt 

Nam 

Ống 16.000 5.145 82.320.000 

Tổng 03 mặt hàng Tổng giá trị: 189.360.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 
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